
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền Ghi chú

1 20020034  Trương Minh Trí  05/03/2002  16 3,94 K65 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 20020423  Nguyễn Thị Hường  10/02/2002  19 3,91 K65 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 20020482  Nguyễn Hà Trang  17/03/2002  19 3,87 K65 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 20020455  Phùng Thị Ngọc  06/06/2002  16 3,85 K65 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 20020212  Nguyễn Hữu Hoàng Sơn  11/12/2002  23 3,85 K65 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 20020472  Võ Công Thành  05/02/2002  18 3,83 K65 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 20020388  Nguyễn Thị Ánh Dương  09/10/2002  16 3,81 K65 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

8 20020187  Nguyễn Thị Minh Anh  25/10/2002  22 3,80 K65 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

9 20020476  Nguyễn Quang Thịnh  02/01/2002  9 3,80 K65 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 Khoa đề xuất xét

10 20020441  Phan Đức Mạnh  28/01/2002  16 3,78 K65 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

11 20020456  Nguyễn Đức Nguyên  11/09/2002  20 3,78 K65 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

12 20020045  Đỗ Thành Đạt  17/02/2002  18 3,78 K65 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

13 20020498  Nguyễn Trọng Tuế  01/06/2002  19 3,76 K65 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 21020402  Nguyễn Như Thảo  10/09/2003  26 3,94 K66 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 21020376  Nguyễn Tiến Phong  11/10/2003  17 3,91 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 21020540  Công Nghĩa Hiếu  13/12/2003  19 3,91 K66 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 21020273  Dương Nguyễn Việt Anh  28/02/2003  20 3,90 K66 CD
Xuất sắc Xuất sắc

7.950.000

5 21020762  Nguyễn Cao Đức  30/11/2003  20 3,90 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 21020124  Đỗ Đức Huy  12/04/2003  20 3,89 K66 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 21020783  Lương Thị Mai Phương  07/07/2003  21 3,89 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

8 21020408  Nguyễn Tiến Thông  08/02/2003  26 3,88 K66 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

9 21020791  Nguyễn Quang Thành  14/09/2003  21 3,86 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

10 21020785  Nguyễn Đăng Quang  10/09/2003  22 3,86 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

11 21020787  Hoàng Văn Quyền  05/02/2003  24 3,85 K66 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

12 21020539  Nguyễn Tuấn Đức  12/10/2003  25 3,85 K66 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

13 21020752  Nguyễn Thị Kiều Chinh  28/01/2003  25 3,85 K66 CC Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

14 21020753  Đặng Tiến Dũng  28/11/2003  22 3,84 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

15 21020760  Nguyễn Hữu Đồng  09/08/2003  23 3,84 K66 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

16 21020286  Lê Minh Châu  04/04/2003  19 3,82 K66 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

17 21020132  Trần Tất Việt  11/09/2003  20 3,82 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

18 21020412  Phạm Tùng Thủy  04/07/2003  24 3,82 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000
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19 21020271  Ngũ Thành An  05/11/2003  25 3,81 K66 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

20 21020127  Hà Công Nga  05/03/2003  19 3,79 K66 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

21 21020758  Trương Quang Đạt  10/11/2003  27 3,79 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

22 21020297  Lê Minh Đạt  13/10/2003  20 3,76 K66 CD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

23 21020751  Nguyễn Trần Gia Bảo  23/05/2003  26 3,75 K66 CB Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 22021119  Mẫn Thị Bích Phương  31/10/2004  24 3,88 K67 CC Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

2 22021104  Trần Tuấn Bình  06/12/2004  22 3,88 K67 CB Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

3 22021105  Vũ Minh Châu  21/03/2004  31 3,86 K67 CC Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000


